
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 15 hẻm 6/12/5 phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

13/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ SỐ TÔ QUÀ

0107087606

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

2. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

3. In ấn 1811

4. Dịch vụ liên quan đến in 1812

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chỉ bao gồm: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 
đường bộ.

5221

6. Bán buôn tổng hợp 4690

7. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

8. Cổng thông tin 6312

9. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chỉ bao gồm: - Sản xuất các sản phẩm cho con người: tẩu hút, 
lược, bình xịt nước hoa.
- Sản xuất các sản phẩm khác: nến, dây nến và các thứ tương 
tự; hoa giả, vòng hoa, giỏ hoa, hoa nhân tạo,lá quả.

3290

10. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chỉ bao gồm: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ 
công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

12. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ SỐ TÔ QUÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TO QUA DIGITIZING MARKETING JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TOQUA., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04. 376 10 117
Email: info@toqua.vn toqua.vn

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

14. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chỉ bao gồm: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên 
tỉnh
- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu.

4932

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chỉ bao gồm: Xuất khẩu, nhập khẩu những mặt hàng công ty 
kinh doanh.

(Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc chỉ được kinh doanh 
những ngành nghề đã đăng ký, khi đủ điều kiện quy định pháp 
luật và cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trừ ngành nghề, mặt 
hàng, dịch vụ Nhà nước cấm và không áp dụng với loại hình 
doanh nghiệp trên).

8299

18. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chỉ bao gồm: - Thiết kế quy hoạch xây dựng
- Thiết kế kiến trúc công trình
- Thiết kế nội ngoại thất công trình.

7110

20. Quảng cáo 7310(Chính)

21. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

22. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chỉ bao gồm: - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang 
phục, giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng 
hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác

- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI HOÀI 
NAM

Số nhà 455 tổ 14 
phố Nguyễn Trãi 
2, Phường Sao 
Đỏ, Thị xã Chí 
Linh, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 60

Tổng số 60.000 600.000.000 60

142468012

2 NGUYỄN 
TUẤN MINH

18/6/12/3 Đội 
Nhân, Phường 
Vĩnh Phúc, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 25

Tổng số 25.000 250.000.000 25

012584830

3 NGUYỄN 
DUY HẢI

Số 9 Ngõ 75 Vạn 
Kiếp, Phường 
Bạch Đằng, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10

Tổng số 10.000 100.000.000 10

012801661

4 NGUYỄN 
HUY HOÀNG

Số 71, ngõ 25, Vũ 
Ngọc Phan, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 5

Tổng số 5.000 50.000.000 5

012550361

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

BÙI HOÀI NAM Nam

14/04/1988 Kinh Việt Nam

142468012
03/11/2005 Công an Hải Dương  

Số nhà 455 tổ 14 phố Nguyễn Trãi 2, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà 455 tổ 14 phố Nguyễn Trãi 2, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam
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